UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
 Số:  56 /2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  26 tháng  10   năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế thuỷ sản 

 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002-2006.

-----------



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Để triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002-2006.  

                                                QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này "chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002-2006".

Điều 2: Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thuỷ sản, Tài chính-Vật giá, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp &PTNT, Kế hoạch-Đầu tư, Địa chính, Khoa học, công nghệ & Môi trường, Thương mại&Du lịch, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Cục Thuế, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Nam, Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thủ trưởng các cơ quan, Hội đoàn thể và các hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2.

-TVTU,TTHĐND,UBND tỉnh

- Huyện uỷ, TT. HĐND các huyện, thị xã.

- CPVP

- Báo, đài địa phương

- Lưu VT, TH, KTN, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

VÕ VĂN TIÊN


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
 Số:  54 /2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  26 tháng  10   năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, 

Kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2006.

-----------



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Để triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại và Nghị quyết 23/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2006.  

                                                QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này "chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2006".

Điều 2: Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính-Vật giá, Nông nghiệp &PTNT, Kế hoạch-Đầu tư, Địa chính, Khoa học, công nghệ & Môi trường, Lao động-thương binh & Xã hội, Thương mại&Du lịch, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Cục Thuế, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Nam, Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thủ trưởng các cơ quan, Hội đoàn thể và các hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2.

-TVTU,TTHĐND,UBND tỉnh

- Huyện uỷ, TT. HĐND các huyện, thị xã.

- CPVP

- Báo, đài địa phương

- Lưu VT, TH, KTN, KTTH



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Võ Văn Tiên



UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
 Số:  55 /2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  26 tháng  10   năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của HĐND tỉnh về " phát triển thuỷ lợi nhỏ và

 kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam". 

-----------



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Để triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 24/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thuỷ lợi nhỏ và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

                                                QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này "chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển thuỷ lợi nhỏ và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ".

Điều 2: Các ông Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính-Vật giá, Nông nghiệp &PTNT, Kế hoạch-Đầu tư, Địa chính, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Cục Thuế, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Nam, Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, Hội đoàn thể và các hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2.

-TVTU,TTHĐND,UBND tỉnh

- Huyện uỷ, TT. HĐND các huyện, thị xã.

- CPVP

- Báo, đài địa phương

- Lưu VT, TH, KTN, KTTH



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

VÕ VĂN TIÊN


Nhà máy chế biến nước dứa cô đặc xuất khẩu Quảng Nam (dưới đây gọi tắt là Nhà máy) có công suất 3.000 tấn thành phẩm/năm (30.000 tấn nguyên liệu/năm), do Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự kiến tháng 11/2001 Nhà máy đi vào hoạt động chính thức. Việc hình thành Nhà máy là nguyện vọng của người sản xuất nông nghiệp, sẽ tạo đầu ra cho cây dứa, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng dự án, góp phần vào thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nông nghiệp nông thôn.

Để hỗ trợ ban đầu cho người trồng dứa có điều kiện đầu tư thâm canh, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, giải quyết nguyên liệu cho Nhà máy đi vào hoạt động có hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu dứa trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ:

1.1.  Người trồng dứa ở trong vùng nguyên liệu tập trung theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngoài quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về " Quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp" còn được ngân sách của tỉnh chi hỗ trợ theo mức 1.000.000 đồng (một triệu đồng) bằng phân hữu cơ đặc chủng cho 1 ha diện tích trồng dứa nguyên liệu (giống Victoria hoặc dứa giống mới Cayen) ở vụ đầu tiên và bán sản phẩm cho Nhà máy thông qua hợp đồng trồng mới và bao tiêu sản phẩm trong năm 2001-2002.

1.2. Người trồng dứa nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy được Công ty XNK nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng (chủ đầu tư, gọi tắt là Công ty) ứng trước một phần vốn, vật tư (giống mới, phân bón ...) để sản xuất, đồng thời chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện hỗ trợ để nông dân được vay vốn Ngân hàng với lãi suất ưu đãi giúp nông dân có điều kiện đầu tư trồng và chăm sóc dứa.

1.3. Ban chỉ đạo XĐGN-120 của tỉnh, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT, Ngân hàng phục vụ người nghèo cùng với UBND các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm hộ, hộ trồng dứa được vay vốn từ các chương trình dự án đâu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.4. Công ty bàn bạc, thống nhất với các ngành liên quan và các tổ chức ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trồng dứa cung cấp cho Nhà máy hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Các tổ chức  ở địa phương tham gia vào công tác này sẽ được Công ty XNK Nông sản & Chế biến thực phẩm Đà Nẵng hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định để có điều kiện hoạt động.

2. Về công tác khuyến nông:

Ngoài kinh phí sự nghiệp nông nghiệp địa phương chi cho hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đối với cây dứa, chủ đầu tư cần hỗ trợ thêm kinh phí khuyến nông cho việc trồng dứa thông qua hoạt động của trung tâm khuyến nông - Khuyến lâm, của các địa phương (huyện, xã) và Hợp tác xã.

3. Về phương thức đầu tư và thu mua nguyên liệu:

- Thông qua hợp đồng kinh tế, Công ty quy định rõ phương thức đầu tư trồng dứa, thu mua nguyên liệu, xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên.

- Công ty thống nhất mua dứa nguyên liệu tại nơi sản xuất, trong trường hợp giá biến động thì mức giá bảo hiểm không dưới 800.000 đồng 1 tấn dứa (tám trăm ngàn đồng) tại kho Nhà máy đối với lô dứa đạt tối thiểu 68% loại A trở lên, tối đa 20% loại B và tối đa 12% loại C. Giá này được bảo hiểm (không giảm) ít nhất 3 năm kể từ khi Công ty ký hợp đồng với người trồng dứa.

- Công ty ký hợp đồng trồng mới, bao tiêu sản phẩm theo từng mùa vụ và cam kết mua hết toàn bộ sản phẩm đến kỳ thu hoạch, đồng thời Công ty chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ chi phí sản xuất cho người sản xuất khi không mua nguyên liệu theo hợp đồng đã thoả thuận.

4. Công ty cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương có vùng nguyên liệu dứa trên địa bàn tỉnh lập phương án đầu tư trực tiếp, khép kín để hình thành các vùng sản xuất dứa nguyên liệu tập trung, chuyên canh nhằm bảo đảm cung cấp nguyên liệu ổn định cho Nhà máy.

5. Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Công ty Sản xuất dịch vụ phân bón và Vật tư nông nghiệp có trách nhiệm cung ứng phân bón cho các tổ chức HTX, tổ hợp tác, nhóm hộ và hộ nông dân một lần theo mức hỗ trợ khi có đầy đủ thủ tục theo quy định.

6. Giao cho Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Tài chính-Vật giá phối hợp có văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này.

Công ty XNK Nông sản & thực phẩm chế biến Đà Nẵng, Nhà máy chế biến nước dứa cô đặc xuất khẩu Quảng Nam căn cứ vào nội dung bản quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở TC-VG để cụ thể hoá, thông báo rộng rãi đến nhóm hộ biết và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định có liên quan đến trách nhiệm của Công tyvà Nhà máy.

     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


















